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DỰ THẢO
Ngày 23.7.2026

THÔNG TƯ
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, gồm:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và một số biện pháp lâm sinh.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng; kiểm kê rừng; theo dõi diễn biến rừng; phân định ranh giới rừng.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng; cho thuê rừng; tuần tra bảo vệ rừng.
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ.
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với một số hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng có nội dung công việc tương tự biện pháp lâm sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 
2. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nghiên cứu khoa học, phát triển giống áp dụng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Khuyến khích áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này đối với hoạt động sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm là mức hao phí cần thiết về lao động, vật tư, máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm trong một điều kiện cụ thể, đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Các yếu tố hình thành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm gồm: Biện pháp thi công theo hướng dẫn kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; điều kiện lập địa và cự ly di chuyển.
3. Hệ số điều chỉnh (K) là hệ số được sử dụng để tính toán, điều chỉnh mức hao phí lao động khi các yếu tố hình thành định mức thay đổi.
4. Điều kiện bình thường là điều kiện mà các yếu tố hình thành định mức được áp dụng phổ biến ở các địa phương với hệ số K=1.
5. Cự ly di chuyển là khoảng cách di chuyển không sử dụng được các phương tiện cơ giới (ô tô, xe máy, thuyền máy) để đến nơi thực hiện công việc.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Căn cứ điều kiện lập địa, biện pháp kỹ thuật, cự ly di chuyển và loại rừng áp dụng hệ số điều chỉnh (K) để tính toán mức hao phí lao động cần thiết cho từng hạng mục công việc khi lập thiết kế, dự toán hoặc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Việc áp dụng hệ số điều chỉnh (K) được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp đồng thời có nhiều yếu tố làm thay đổi định mức thì hệ số điều chỉnh (K) được xác định bằng tích các hệ số điều chỉnh của từng yếu tố, trừ trường hợp Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này có quy định khác.
2. Việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tuân thủ yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình thực hiện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Đối với những công việc chưa được quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư này thì áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
4. Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng và giảm thời gian thực hiện; giá trị thực hiện được xác định trên cơ sở kết quả, sản phẩm và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
5. Hệ số lương cụ thể cho từng công việc trong các bảng định mức do cơ quan phê duyệt dự toán quyết định; nhân lực thực hiện được hưởng theo hệ số lương cụ thể của công việc đó.
Chương II
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Mục 1
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÂM SINH
Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp
1. Trình tự thực hiện: thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu Mục I Phần I Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật các khâu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp áp dụng tại Mục III Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: _Hlk234854763]b) Hệ số điều chỉnh định mức; cấp bậc công việc và định mức lao động gián tiếp cho các khâu sản xuất giống áp dụng quy định tại Mục I phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để lập thiết kế, dự toán.
Điều 6. Định mức kinh tế - kỹ thuật về một số biện pháp lâm sinh
1. Trình tự thực hiện: thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và các biện pháp lâm sinh.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
 a) Định mức kinh tế - kỹ thuật về một số biện pháp lâm sinh áp dụng tại Mục II Phần II Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
[bookmark: _Hlk234856200]b) Hệ số điều chỉnh định mức; phân loại đất trồng rừng; phân loại thực bì phát vỡ; cấp bậc công việc và định mức lao động gián tiếp cho các biện pháp lâm sinh áp dụng quy định tại mục I phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để lập thiết kế, dự toán.
3. Đối với các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng có nội dung công việc tương tự biện pháp lâm sinh, thì được áp dụng theo định mức tại Bảng 4 và Bảng 5 mục 6 Phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Mục 2
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA RỪNG, KIỂM KÊ RỪNG, THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG, PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG
Điều 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng 
1. Trình tự thực hiện
Nhiệm vụ, quy trình, nội dung, phương pháp, thành quả điều tra rừng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Lâm nghiệp. 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng
1. Trình tự thực hiện
Nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu, quy trình, thành quả kiểm kê rừng và hồ sơ quản lý rừng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Lâm nghiệp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Định mức kinh tế - kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng
1. Trình tự thực hiện
Nhiệm vụ, nội dung, quy trình, thành quả theo dõi diễn biến rừng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Lâm nghiệp. 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định ranh giới rừng
1. Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện lập hồ sơ phân định ranh giới rừng thực hiện theo quy định tại Mục II Phần A Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Trình tự thực hiện cắm mốc, bảng phân định ranh giới rừng thực hiện theo quy định tại Mục II Phần B Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật lập hồ sơ phân định ranh giới rừng thực hiện theo quy định tại Mục III Phần A Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật cắm mốc, bảng phân định ranh giới rừng thực hiện theo quy định tại Mục III Phần B Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 
c) Trường hợp thiết kế mốc, bảng phân định ranh giới rừng, sử dụng biện pháp thi công và định mức nhân công, vật liệu, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Mục 3
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG 
Điều 11. Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng  
1. Trình tự thực hiện
Trình tự, nội dung công việc giao rừng, cho thuê rừng thực hiện theo quy định tại Phần II Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. 
[bookmark: _Hlk234915755]2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng thực hiện theo quy định tại Phần III Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 12. Định mức kinh tế - kỹ thuật tuần tra bảo vệ rừng
1. Yêu cầu kỹ thuật: Tuần tra bảo vệ rừng theo điểm hoặc theo tuyến.
Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, săn, bắt, bẫy động vật rừng, gỡ bẫy bắt động vật rừng trên điểm và tuyến tuần tra; yêu cầu tạm dừng hành vi vi phạm, ghi âm, ghi hình để ghi nhận sự việc tại hiện trường; lập biên bản làm việc và thông tin kịp thời đến người có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý; xác định các địa điểm, vị trí bị phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, săn, bắt, bẫy động vật rừng, gỡ bẫy bắt động vật rừng; ghi chép cụ thể các thông tin phát hiện trung thực, chính xác theo thực tế, xác định các nguyên nhân phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, mất rừng.
2. Trình tự thực hiện:
a) Chuẩn bị tuần tra: Trước khi thực hiện tuần tra bảo vệ rừng, cần chuẩn bị các tài liệu, dụng cụ, thiết bị cần thiết như: Bản đồ giấy hoặc bản đồ số khu vực tuần tra, giấy viết, bút viết, sổ ghi chép, sơn xịt, dao phát, đèn pin, quần áo bảo hộ đi rừng, giày, tất, ủng, mũ, áo mưa, thuốc ngăn ngừa côn trùng cắn, thuốc y tế thông thường, võng, tăng đi rừng, lều, bạt, màn, dây thừng, ba lô, nhu yếu phẩm cần thiết.
b) Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng: Đi tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý các công việc về bảo vệ rừng trong quá trình thực hiện.
c) Báo cáo kết quả tuần tra.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật
	a) Điều kiện áp dụng
- Hệ số cự ly di chuyển (Ki): Ki = 1,0 khi cự ly di chuyển dưới 20 km, Ki = 1,05 khi cự ly di chuyển từ 20 km trở lên; 
- Hệ số loại rừng (Kj): Áp dụng Kj = 1 đối với rừng trồng; Kj= 1,05 đối với rừng tự nhiên.
b) Nhân công: Từ 7,28 -8,05 công/ha/năm.
c) Chi phí vật tư không quá 5% giá trị nhân công theo điểm b khoản này.
d) Chi tiết các bước công việc và định mức tuần tra bảo vệ rừng theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.
Mục 4
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHAI THÁC GỖ 
VÀ THỰC VẬT RỪNG NGOÀI GỖ
Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật khai thác gỗ
1. Trình tự thực hiện: 
a) Xây dựng phương án khai thác; 
b) Chuẩn bị đường vận xuất, vận chuyển, bãi gom, bãi giao gỗ;
c)  Thực hiện khai thác gỗ;
d) Vệ sinh sinh sau khai thác
Chi tiết thực hiện theo quy định tại phần II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật khai gỗ quy định tại phần III Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 14. Định mức kinh tế - kỹ thuật khai thác thực vật rừng ngoài gỗ
1. Trình tự thực hiện 
a) Xây dựng phương án khai thác;
b) Chuẩn bị đường vận xuất, vận chuyển, bãi gom, bãi giao;
c)  Thực hiện khai thác thực vật rừng ngoài gỗ.
Chi tiết thực hiện theo quy định tại phần II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật khai thực vật rừng ngoài gỗ quy định tại phần III Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: 
a) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm quy định tại Thông tư này;
b) Chỉ đạo thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao quản lý.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: bố trí nguồn kinh phí của Bộ để thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này đối với diện tích rừng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao quản lý.
3. Các đơn vị khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường: theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi Thông tư này.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn.
b) Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi Thông tư này theo quy định của pháp luật và chỉ đạo bảo đảm các diện tích rừng có chủ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Lâm nghiệp.
c) Hàng năm ban hành văn bản công bố đơn giá ngày công lao động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ lập thiết kế, dự toán.
5. Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính quyền cấp xã, chủ rừng, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về nội dung của Thông tư này;
b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này tại địa phương.
6. Chủ rừng là tổ chức nhà nước được giao rừng, cho thuê rừng:
a) Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này khi lập thiết kế, dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này đối với diện tích rừng được giao, được thuê có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu hợp pháp;
b) Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật.
7. Hằng năm, chủ rừng đã thực hiện cắm mốc, bảng phân định ranh giới rừng có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo về tình hình quản lý mốc, bảng phân định ranh giới rừng với cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm theo phân cấp.
Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …..
2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:
a) Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp;
b) Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng;
c) Thông tư số 11/2024/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng;
d) Thông tư số 23/2024/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phân định ranh giới rừng;
đ) Thông tư số 58/2025/TT-BNNMT ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng;
e) Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;
g) Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;
h) Quyết định số 400/LĐ-QĐ ngày 26 tháng 4 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành tạm thời mức lao động khai thác lâm sản.
3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, giải quyết.
Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
1. Chương trình, dự án có áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo định mức đã được phê duyệt cho đến khi nghiệm thu, kết thúc chương trình, dự án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Trường hợp chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này phải điều chỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này.
3. Trường hợp dự toán của chương trình, dự án đã được phê duyệt theo khoản 1 Điều này thấp hơn so với dự toán xác định theo định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này thì chủ chương trình, dự án được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung định mức, dự toán theo quy định của pháp luật và trong khả năng cân đối nguồn kinh phí; việc điều chỉnh, bổ sung không làm gián đoạn việc thực hiện chương trình, dự án theo khoản 1 Điều này.
4. Đối với hồ sơ thiết kế, thẩm định thiết kế khai thác rừng và thực vật rừng ngoài gỗ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo định mức tại văn bản đã chấp thuận.
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